
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Nhà 2B, số 359 đường Âu Cơ, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

07/06/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HẢI AN

0107873991

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: - Dịch vụ cung cấp cơ sở lưu trú cho khách du lịch, 
khách trọ, hàng ngày hoặc hàng tuần, nhìn chung là ngắn hạn. 
Các cơ sở lưu trú bao gồm loại phòng thuê có sẵn đồ đạc, hoặc 
loại căn hộ khép kín có trang bị bếp và dụng cụ nấu, ăn, có 
hoặc không kèm theo dịch vụ dọn phòng hàng ngày, có thể đi 
kèm với các dịch vụ khác như ăn uống, chỗ đỗ xe, dịch vụ giặt 
là, bể bơi, phòng tập, dịch vụ giải trí, phòng họp và thiết bị 
phòng họp; 
- Hoạt động của các cơ sở lưu trú như: khách sạn; biệt thự du 
lịch (resort); phòng hoặc căn hộ khách sạn; nhà khách, nhà 
nghỉ; nhà trọ, phòng trọ; chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động; làng 
sinh viên, ký túc xá sinh viên; nhà điều dưỡng. 

5510(Chính)

2. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa

8620

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh khai thác và quản lý siêu thị, trung tâm 
thương mại

8299

4. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

5. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay 

5229

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 
HẢI AN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI AN TOURISM & TRADING JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: HAI AN TOURISM & TRADE .,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0903202021
Email: congtyhaian5482@gmail.com

Fax:
Website:
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7. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

8. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ đồ uống có cồn: rượu mạnh, rượu vang, bia; 
- Bán lẻ đồ không chứa cồn: các loại đồ uống nhẹ, có chất 
ngọt, có hoặc không có ga như: côca côla, pépsi côla, nước 
cam, chanh, nước quả khác...; 
- Bán lẻ nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng 
chai khác. 

4723

9. Điều hành tua du lịch 7912

10. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

11. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công 
mỹ nghệ, đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tính 
ngưỡng khác; 
- Bán lẻ tranh, tượng và các tác phẩm nghệ thuật khác mang 
tính thương mại;
- Bán lẻ kính đeo mắt (trừ kính thuốc), kể cả các hoạt động 
phục vụ cho việc bán lẻ kính mắt như đo độ cận, độ viễn, mài 
lắp kính; 
- Bán lẻ đồng hồ và đồ trang sức; 

4773

12. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị trung tâm thương mại 

4719

13. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

14. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

15. Đại lý du lịch 7911

16. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

17. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

18. Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự 
nhiên

9103

19. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321

20. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

21. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

22. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0222

23. Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác 0230

24. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240
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3.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGỌC LAN Số 5 phố Đinh Lễ, 
Phường Tràng 
Tiền, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 10,000

Tổng số 30.000 300.000.000 10,000

012750478

25. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

26. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

27. Xây dựng công trình công ích 4220

28. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

29. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

30. Cho thuê xe có động cơ 7710

31. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

32. Xây dựng nhà các loại 4100

33. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

34. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395

35. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

36. Sản xuất kim loại màu và kim loại quý 2420

37. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

38. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

39. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

40. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

41. Quảng cáo 7310

42. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

43. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

44. Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210

45. Khai thác gỗ 0221

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 TRẦN THỊ 
LUYẾN

Thôn Văn Phú, 
Xã Văn Phú, 
Thành phố  Yên 
Bái, Tỉnh Yên 
Bái, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

120.000 1.200.000.000 40,000

Tổng số 120.000 1.200.000.000 40,000

060657663

3 HÀ THANH 
HẢI 

Số 5, phố Đinh 
Lễ, Phường Tràng 
Tiền, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 50,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 50,000

011432483

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       011432483
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 5, phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 5, phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HÀ THANH HẢI Nam

29/12/1954 Kinh Việt Nam

10/06/2004 Công an Tp Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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